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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỊNH QUÁN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 05/2021/DS-ST 

Ngày 23-02-2021 
“V/v tranh chấp đòi tài sản trong hợp đồng góp hụi”    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Kha 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Trần Thị Hoa 

Ông Lê Xuân Nghĩa 

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thùy Trang- Th     Tòa án nhân dân huy n Định 

 uán  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Ngọc Đức- Kiểm sát viên  

Ngày 22 tháng 02 năm 2021 tại trụ sở TAND huy n Định  uán, xét xử sơ thẩm 

công  hai vụ án thụ l  số 05/2021 TL T-D  ngày 07 tháng 01 năm 2021 về vi c 

“Tranh chấp đòi tài sản trong hợp đồng góp hụi” theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử 

số 05/2021/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 01 năm 2021 giữa các đ ơng sự: 

-Nguyên đơn:  Bà Nguyễn Thị Ch- sinh năm 1965, “có mặt”  

                      Ông Lưu Văn Đ- sinh năm 1965, “có mặt” 

Cùng HKTT:  ố 457,  hu 5, ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huy n Định  uán, 

tỉnh Đồng Nai 

-Bị đơn:         Bà Nguyễn Thị Quê H- sinh năm 1973, “có mặt” 

HKTT: ấp Hòa Hi p, xã Ngọc Định, huy n Định  uán, Đồng Nai  

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

                      Ông Trần Văn H- sinh năm 1973, “có mặt” 

HKTT: ấp Hòa Hi p, xã Ngọc Định, huy n Định  uán, Đồng Nai  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong quá trình tố tụng và tại phên tòa sơ thẩm nguyên đơn ông Đào bà Chung 

trình bày:  

Ông bà và bà H ơng, ông Hi p có quen biết với nhau  Ông bà làm chủ hụi nên 

bà H ơng có chơi 02 dây hụi là dây hụi tháng cả hai dây hụi đều  éo dài 16 tháng mới 

 ết thúc, nếu hụi chết thì đóng 1 200 000 đồng còn nếu hụi sống thì đóng 1 000 000 

đồng cụ thể: 

 1 dây hụi 1 000 000 đồng mở ngày 20 4 2019 âm lịch với 06 hụi viên gồm 16 

chân hụi và bà H ơng chơi 10 chân hụi và đã hốt đầu tiên với số tiền 145 000 000 

đồng  Bà H ơng đã đóng đ ợc 3 tháng tiền hụi là 12 000 000 đồng x 3 tháng = 

36 000 000 đồng  Còn lại 12 tháng bà H ơng ch a đóng là 12 000 000 đồng x 12 

tháng = 144 000 000 đồng  Đến gần tết âm lịch năm 2020 bà H ơng mới đóng thêm 

đ ợc 15 000 000 đồng nên vẫn còn nợ là 144 000 000 đồng – 15 000 000 đồng = 

129 000 000 đồng  Dây hụi này đến tháng 8 2020 là  ết thúc  

 1 dây hụi 1 000 000 đồng mở ngày 04 7 2019 âm lịch với 06 hụi viên gồm 16 

chân hụi và bà H ơng chơi 10 chân hụi và đã hốt đầu tiên với số tiền 145 000 000 

đồng  Bà H ơng ch a đóng đ ợc tháng nào nên vẫn còn nợ ông bà số tiền hụi là 

12 000 000 đồng x 15 tháng = 180 000 000 đồng  Dây hụi này đến tháng 11 2020 là 

 ết thúc  

Mỗi lần bà Chung đi thu tiền hụi tại nhà bà H ơng thì có ông Hi p ở nhà và ông 

Hi p đều biết bà H ơng đóng tiền hụi cho bà  

Tổng cộng bà H ơng còn nợ tiền hụi của ông bà với số tiền là 309 000 000 đồng  

Ông bà đã nhiều lần yêu cầu bà H ơng ông Hi p hoàn trả tiền hụi nh ng họ vẫn dây 

d a  hông trả  Vì vậy ông bà  hởi  i n yêu cầu bà Nguyễn Thị  uê H ơng và ông 

Trần Văn Hi p phải hoàn trả cho ông bà số tiền hụi đã hốt nh ng vẫn ch a đóng đủ 

của 2 dây hụi với tổng cộng số tiền là 309 000 000 đồng và tiền lãi là 69 525 000 

đồng (tính từ tháng 9 2019 đến tháng 12 2020) và tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét 

xử sơ thẩm  Nh ng nay ông bà xin rút 1 phần yêu cầu  hởi  i n tiền lãi là 69 525 000 

đồng và tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Thị  uê 

H ơng và ông Trần Văn Hi p  Ông bà chỉ yêu cầu bà H ơng ông Hi p hoàn trả cho 

ông bà số tiền hụi đã nhận là 309 000 000 đồng  Nh ng bà H ơng ông Hi p xin trả 

dần số tiền hụi còn nợ là 309 000 000 đồng trong vòng 05 tháng, mỗi tháng 

61.800 000 đồng thì ông bà  hông đồng    Ông bà yêu cầu ông Hi p bà H ơng phải 

trả 1 lần   

Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa sơ thẩm bị đơn bà Hương trình bày:  

Bà thừa nhận đã tham gia chơi 2 dây hụi nh  bà Chung ông Đào đã trình bày là 

đúng  Bà đã đóng hụi đ ợc 51 000 000 đồng và số tiền hụi bà còn nợ ông Đào bà 

Chung là 309 000 000 đồng  Bà xác định số tiền hụi bà đứng ra chơi thì chỉ có mình 

bà với ông Đào bà Chung biết với nhau và thỏa thuận với nhau chứ ông Hi p là chồng 

bà  hông biết cũng nh   hông nhận tiền hụi nh ng số tiền hụi đã hốt thì mục đích sử 

dụng số tiền hụi này là bà đ a cho em trai của bà tên là Nguyễn Tấn Phát m ợn để 
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đầu t  nuôi cá nên ông Hi p  hông biết  Vi c vay m ợn giữa bà với ông Phát thì bà 

sẽ tự giải quyết  Còn bà và ông Hi p vẫn đồng   trả cho bà Chung ông Đào số tiền hụi 

nêu trên nh ng bà xin trả dần 05 tháng tính từ ngày 01 3 2021 đến ngày 01 7 2021, 

mỗi tháng bình quân là 61 800 000 đồng chứ  hông đủ  hả năng trả 1 lần   

Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa sơ thẩm người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan ông Hiệp trình bày: 

Ông hoàn toàn  hông biết gì về vi c vợ ông là bà H ơng chơi hụi của ông Đào 

bà Chung  Cho nên nay ông Đào bà Chung  hởi  i n yêu cầu ông phải cùng có trách 

nhi m liên đới với bà H ơng hoàn trả cho ông Đào bà Chung số tiền hụi bà H ơng đã 

nhận là 309 000 000 đồng thì ông cũng đồng   cùng với bà H ơng hoàn trả tiền hụi 

còn nợ của ông Đào bà Chung và thống nhất nh     iến của bà H ơng xin trả dần 05 

tháng tính từ ngày 01 3 2021 đến ngày 01 7 2021, mỗi tháng bình quân là 61 800.000 

đồng chứ  hông đủ  hả năng trả 1 lần   

 hát bi u của  i m sát viên về việc tuân  theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán  

Hội đ ng   t     Thư    phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình gi i 

quy t vụ án và phát bi u    i n về việc gi i quy t vụ án: 

Thẩm phán đã tiến hành đầy đủ các hoạt động tố tụng về xác định quan h  pháp 

luật, t  cách tham gia tố tụng của đ ơng sự, thẩm quyền giải quyết của Tòa án, thời 

hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn chuyển hồ sơ cho Vi n  iểm sát nghiên cứu theo thẩm 

quyền, thủ tục gửi, cấp và tống đạt các văn bản tố tụng cho Vi n  iểm sát và ng ời 

tham gia tố tụng tất cả đều đúng quy định của pháp luật  Hội đồng xét xử đã thực hi n 

đúng và đầy đủ các phần của phiên tòa sơ thẩm, phần thủ tục b t đầu phiên tòa, phần 

tranh tụng tại phiên tòa  Th     phiên tòa thực hi n đúng và đầy đủ nhi m vụ, quyền 

hạn theo luật định  Các đ ơng sự đã thực hi n đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng   

Ý  iến về vi c giải quyết vụ án: Xem xét theo yêu cầu của nguyên đơn,    iến 

của bị đơn và ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng các tài li u chứng cứ trong 

hồ sơ nhận thấy: Ông Đào bà Chung  hởi  i n yêu cầu bà Nguyễn Thị  uê H ơng và 

ông Trần Văn Hi p phải hoàn trả cho ông Đào bà Chung số tiền hụi còn thiếu nợ là 

309 000 000 đồng và tiền lãi là 69 525 000 đồng (tính từ tháng 9 2019 đến tháng 

12 2020) và tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét xử sơ thẩm  Nh ng tr ớc  hi hòa giảit 

và đ a vụ án ra xét xử ông Đào bà Chung đã rút 1 phần yêu cầu  hởi  i n tiền lãi là 

69 525 000 đồng và tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn 

Thị  uê H ơng và ông Trần Văn Hi p.Bà H ơng thừa nhận đã tham gia chơi 2 dây 

hụi nh  bà Chung ông Đào đã trình bày là đúng  Bà đã đóng hụi đ ợc 51 000 000 

đồng và số tiền hụi bà còn nợ ông Đào bà Chung là 309 000 000 đồng nh ng bà xin 

trả dần 05 tháng tính từ ngày 01 3 2021 đến ngày 01 7 2021, mỗi tháng bình quân là 

61.800 000 đồng chứ  hông đủ  hả năng trả 1 lần  Còn ông Hi p cho rằng ông hoàn 

toàn  hông biết gì về vi c vợ ông là bà H ơng chơi hụi của ông Đào bà Chung nh ng 

ông cũng đồng   cùng với bà H ơng hoàn trả tiền hụi còn nợ của ông Đào bà Chung 

và thống nhất nh     iến của bà H ơng xin trả dần 05 tháng tính từ ngày 01 3 2021 
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đến ngày 01 7 2021, mỗi tháng bình quân là 61 800 000 đồng chứ  hông đủ  hả năng 

trả 1 lần  Theo bản chính giấy nợ hụi do ông Đào bà Chung cung cấp thì bà H ơng 

thừa nhận đúng là chữ viết và chữ    của bà H ơng  Với tài li u chứng cứ nêu trên 

cũng nh  lời  hai của các đ ơng sự thống nhất về số tiền hụi còn nợ là 309 000 000 

đồng nh ng các bên  hông thống nhất đ ợc với nhau về cách thức, ph ơng thức trả 

nợ nên Tòa án hòa giải  hông thành  Do đó chấp nhận yêu cầu  hởi  i n của ông Đào 

bà Chung  Buộc bà H ơng ông Hi p hoàn trả cho ông Đào bà Chung số tiền hụi còn 

nợ là 309 000 000 đồng (ba trăm linh chín tri u đồng)  Về án phí: Bà Nguyễn Thị  uê 

H ơng và ông Trần Văn Hi p phải chịu án phí D  T có giá ngạch theo quy định của 

pháp luật  Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí D  T cho ông Đào bà Chung  Những  iến 

nghị: Không có  

NH N ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Các đ ơng sự trong vụ án đã có mặt tại phiên tòa sơ thẩm  

Về thời hi u  hởi  i n, quan h  pháp luật và t  cách tố tụng của đ ơng sự: Theo 

tài li u bản chính giấy nợ hụi do nguyên đơn cũng cấp, theo nội dung đơn  hởi  i n 

xác định vào tháng 4 và tháng 7 năm 2019 (âm lịch) bà H ơng có tham gia chơi 02 

dây hụi, loại hụi 1 000 000 đồng, giữa ông Đào bà Chung và bà H ơng đã chốt nợ 

tiền hụi với nhau số tiền 309 000 000 đồng. Do cả 2 dây hụi đã  ết thúc, bà Chung 

ông Đào đã thanh toán đầy đủ tiền hụi cho các thành viên chơi hụi. Bà H ơng đã hốt 

hụi đầu tiên nh ng lại  hông trả tiền nợ hụi 309 000 000 đồng nêu trên nên ngày 

08 12 2020 ông Đào bà Chung nộp đơn  hởi  i n  Các đ ơng sự  hông yêu cầu áp 

dụng thời hi u nên căn cứ Điều 429 của Bộ luật Dân sự, Điều 184, 185 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự thì thời hi u  hởi  i n của ông Đào bà Chung vẫn còn. Căn cứ  hoản 3 

Điều 26, Điều 471 của Bộ luật dân sự 2015 xác định quan h  pháp luật là “Tranh chấp 

đòi tài sản trong hợp đồng góp hụi”  Căn cứ Điều 68 của BLTTD  xác định ông L u 

Văn Đào, bà Nguyễn Thị Chung là nguyên đơn, bà Nguyễn Thị  uê H ơng là bị đơn. 

Ông Trần Văn Hi p là ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  

[2] Về đ ờng lối giải quyết vụ án: Ông Đào bà Chung  hởi  i n yêu cầu bà 

Nguyễn Thị  uê H ơng và ông Trần Văn Hi p phải hoàn trả cho ông Đào bà Chung 

số tiền hụi đã hốt nh ng ch a đóng đủ của 2 dây hụi với tổng cộng số tiền là 

309 000 000 đồng và tiền lãi là 69 525 000 đồng (tính từ tháng 9 2019 đến tháng 

12 2020) và tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét xử sơ thẩm  Bà H ơng thừa nhận đã 

tham gia chơi 2 dây hụi nh  bà Chung ông Đào đã trình bày  Bà đã đóng hụi đ ợc 

51 000 000 đồng và số tiền hụi bà còn nợ ông Đào bà Chung là 309 000 000 đồng 

nh ng bà xin trả dần 05 tháng tính từ ngày 01 3 2021 đến ngày 01 7 2021, mỗi tháng 

bình quân là 61 800 000 đồng chứ  hông đủ  hả năng trả 1 lần  Theo bản chính giấy 

nợ hụi do ông Đào bà Chung cung cấp (bút lục số 43) thì bà H ơng thừa nhận chữ 

viết và chữ    là của bà H ơng nên đây là những chứng cứ  hông phải chứng minh  

Còn đối với ông Hi p cho rằng ông hoàn toàn  hông biết gì về vi c vợ ông là bà 

H ơng chơi hụi của ông Đào bà Chung nh ng ông cũng đồng   cùng với bà H ơng 
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hoàn trả tiền hụi còn nợ của ông Đào bà Chung và thống nhất nh     iến của bà 

H ơng xin trả dần  hông đủ  hả năng trả 1 lần  Vi c này hoàn toàn phù hợp với pháp 

luật đ ợc quy định tại Điều 25 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 về “Trách nhi m 

liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hi n: Vợ hoặc ch ng ph i 

chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người 

thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt  thi t y u của gia đình”. Với tài li u 

chứng cứ nêu trên cũng nh  lời  hai của các bên thống nhất về số tiền hụi còn nợ là 

309 000 000 đồng, đồng   trả nợ nh ng do ông Đào bà Chung  hông đồng   với 

ph ơng thức trả nợ của bà H ơng và ông Hi p nên hòa giải  hông thành  Do đó chấp 

nhận yêu cầu  hởi  i n của ông Đào bà Chung  Buộc bà H ơng ông Hi p hoàn trả 

cho ông Đào bà Chung số tiền hụi còn thiếu nợ là 309 000 000 đồng (ba trăm linh 

chín tri u đồng)  

Đối với vi c ông Đào bà Chung rút 1 phần yêu cầu  hởi  i n tiền lãi là 

69 525 000 đồng và tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn 

Thị  uê H ơng và ông Trần Văn Hi p tr ớc  hi Tòa án tiến hành phiên họp  iểm tra 

vi c giao nộp tiếp cận công  hai chứng cứ và hòa giải  Xét vi c rút 1 phần yêu cầu 

 hởi  i n của ông Đào bà Chung là hoàn toàn tự nguy n nên chấp nhận và đình chỉ 1 

phần yêu cầu  hởi  i n của ông Đào bà Chung  

[3] Về án phí: Bà Nguyễn Thị  uê H ơng và ông Trần Văn Hi p phải chịu án 

phí D  T có giá ngạch là 15 450 000 đồng (M ời lăm tri u bốn trăm năm m ơi 

nghìn đồng)  

Ông Đào bà Chung  hông phải chịu án phí D  T  Hoàn trả lại cho ông Đào bà 

Cung số tiền tạm ứng án phí 4 732 000 đồng (Bốn tri u bảy trăm ba m ơi hai nghìn 

đồng) ông Đào bà Chung đã nộp ngày 07 01 2021 theo biên lai số 0005635 của Chi 

cục thi hành án dân sự huy n Định  uán, tỉnh Đồng Nai  

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a  hoản 1 Điều 35; điểm a  hoản 1 Điều 39;  hoản 3 Điều 26;  

Điều 68; Điều 146, 147, 184,185, 220, 266 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Áp dụng Điều 357, 429, 468, 471 BLDS 2015; Điều 25 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2000; Nghị quyết số 326 2016  BTV H ngày 30 12 2016 về án phí, l  phí  

Tòa án; 

Tuyên xử: 

1)- Chấp nhận yêu cầu  hởi  i n của ông L u Văn Đào bà Nguyễn Thị Chung về 

vi c “Tranh chấp đòi tài sản trong hợp đồng góp hụi”  Buộc bà Nguyễn Thị  uê 

H ơng và ông Trần Văn Hi p hoàn trả cho ông Đào bà Chung số tiền hụi còn nợ là 

309 000 000 đồng (Ba trăm linh chín tri u đồng)  

Kể từ ngày ng ời đ ợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, ng ời phải thi 

hành án ch a thi hành án thì còn phải chịu  hoản lãi suất t ơng ứng với  hoản tiền và 
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thời gian ch a thi hành án xong theo quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân 

sự  

Đình chỉ một phần yêu cầu  hởi  i n của ông L u Văn Đào bà Nguyễn Thị 

Chung về  hoản tiền lãi là 69 525 000 đồng và tiền lãi chậm trả tính đến ngày xét xử 

sơ thẩm  

2)- Về án phí: Bà Nguyễn Thị  uê H ơng và ông Trần Văn Hi p phải chịu án 

phí D  T có giá ngạch là 15 450 000 đồng (M ời lăm tri u bốn trăm năm m ơi 

nghìn đồng)  

Ông Đào bà Chung  hông phải chịu án phí D  T  Hoàn trả lại cho ông Đào bà 

Cung số tiền tạm ứng án phí 4 732 000 đồng (Bốn tri u bảy trăm ba m ơi hai nghìn 

đồng) ông Đào bà Chung đã nộp ngày 07 01 2021 theo biên lai số 0005635 của Chi 

cục thi hành án dân sự huy n Định  uán, tỉnh Đồng Nai  

Án xử công  hai có mặt nguyên đơn, bị đơn, ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan. Báo cho nguyên đơn, bị đơn, ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền 

 háng cáo trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án   

Bản án này đ ợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị c  ng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành 

án thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự  

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                       THẨM  HÁN- CHỦ TỌA  HI N TÒA 
-Các đ ơng sự;                                               

-VKSND huy n Định  uán; 

-Chi cục THAD  H  Định  uán; 

-L u hồ sơ vụ án                

 

 

 

 

 

                                                                                     T ỊNH THỊ  HA  


